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DANH MỤC 
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TT Tên sách/ chuyên đề Tên bộ sách Nhà xuất bản 

KHỐI LỚP 10 

1.  Ngữ văn 10, tập 1-2 
Cánh Diều Đại học Huế 

2.  Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 

3.  Toán 10, tập 1-2 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Giáo dục Việt Nam 

4.  Chuyên đề học tập Toán 10 

5.  Tiếng Anh 
Tiếng Anh 10 

Global Success 
Giáo dục Việt Nam 

6.  Giáo dục thể chất 10: Bóng chuyền 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Giáo dục Việt Nam 

7.  Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 Cánh Diều Đại học Sư phạm 

8.  
Hoạt động trải nghiệm, Hướng 

nghiệp 10 
Cánh Diều Đại học Huế 

9.  Giáo dục địa phương 10   

10.  Vật lí 10 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Giáo dục Việt Nam 

11.  Chuyên đề học tập Vật lí 10 

12.  Hóa học 10 
Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 

13.  Chuyên đề học tập Hoá học 10 

14.  Sinh học 10 
Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 

15.  Chuyên đề học tập Sinh học 10 

16.  Lịch sử 10 
Cánh Diều Đại học Sư phạm 

17.  Chuyên đề học tập Lịch sử 10 

18.  Địa lí 10 
Cánh Diều Đại học Sư phạm 

19.  Chuyên đề học tập Địa lí 10 

20.  Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 
Cánh Diều Đại học Huế 

21.  Chuyên đề học tập GDKT&PL 10 

22.  
Tin học 10: Định hướng Tin học 

ứng dụng 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Giáo dục Việt Nam 

23.  Công nghệ trồng trọt 10 
Cánh Diều Đại học Huế 

24.  Chuyên đề học tập CN trồng trọt 10 

25.  Thiết kế và Công nghệ 10 

Cánh Diều Đại học Huế 
26.  

Chuyên đề học tập Thiết kế và 

Công nghệ 10 

KHỐI LỚP 11 

27.  Ngữ văn 11, tập 1-2 
Cánh Diều Đại học Huế 

28.  Chuyên đề học tập Ngữ văn 11 

29.  Toán 11, tập 1-2 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Giáo dục Việt Nam 

30.  Chuyên đề học tập Toán 11 

31.  Tiếng Anh Global Success Giáo dục Việt Nam 



2  

32.  Giáo dục thể chất 11: Bóng chuyền 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Giáo dục Việt Nam 

33.  Giáo dục quốc phòng và an ninh 11 Cánh Diều Đại học Sư phạm 

34.  
Hoạt động trải nghiệm, Hướng 

nghiệp 11 
Cánh Diều Đại học Huế 

35.  Giáo dục địa phương 11   

36.  Vật lí 11 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Giáo dục Việt Nam 

37.  Chuyên đề học tập Vật lí 11 

38.  Hóa học 11 
Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 

39.  Chuyên đề học tập Hoá học 11 

40.  Sinh học 11 
Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 

41.  Chuyên đề học tập Sinh học 11 

42.  Lịch sử 11 
Cánh Diều Đại học Sư phạm 

43.  Chuyên đề học tập Lịch sử 11 

44.  Địa lí 11 
Cánh Diều Đại học Sư phạm 

45.  Chuyên đề học tập Địa lí 11 

46.  Giáo dục kinh tế và pháp luật 11 
Cánh Diều Đại học Huế 

47.  Chuyên đề học tập GDKT&PL 11 

48.  
Tin học 11: Định hướng Tin học 

ứng dụng 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Giáo dục Việt Nam 

49.  Công nghệ Chăn nuôi 11 

Cánh Diều Đại học Huế 
50.  

Chuyên đề học tập CN Chăn nuôi 

11 

51.  Công nghệ cơ khí 11 

Cánh Diều Đại học Huế 
52.  

Chuyên đề học tập Công nghệ cơ 

khí 11 

KHỐI LỚP 12 

53.  Ngữ văn 12, tập 1-2 
Cánh Diều Đại học Huế 

54.  Chuyên đề học tập Ngữ văn 12 

55.  Toán 12, tập 1-2 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Giáo dục Việt Nam 

56.  Chuyên đề học tập Toán 12 

57.  Tiếng Anh  
Tiếng Anh 12 

Global Success 
Giáo dục Việt Nam 

58.  Giáo dục thể chất 12: Cầu lông (10) 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Giáo dục Việt Nam 

59.  Giáo dục quốc phòng và an ninh 12 Cánh Diều Đại học Sư phạm 

60.  
Hoạt động trải nghiệm, Hướng 

nghiệp 12 
Cánh Diều Đại học Huế 

61.  Giáo dục địa phương 12   

62.  Vật lí 12 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Giáo dục Việt Nam 

63.  Chuyên đề học tập Vật lí 12 

64.  Hóa học 12 
Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 

65 Chuyên đề học tập Hoá học 12 

66 Sinh học 12 
Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 

67 Chuyên đề học tập Sinh học 12 



3  

 

 


